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TÓM TẮT
Các đai mạch sáng màu khu vực Đăk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum có chiều rộng từ 0,5 m đến 15 m;
kéo dài từ vài chục mét đến trên 1.000 m theo phương á kinh tuyến (~10◦) và phương ĐB-TN. Các
đai mạch sáng màu xuyên cắt granit biotit hạt vừa nhỏ, thuộc phức hệ Hải Vân và các thành tạo
biến chất tuổi Proterozoi hệ tầng Tắc Pỏ. Đặc điểm của các đai mạch sáng màu có kiến trúc ban
trạng, với ban tinh (5−20%) trên nền vi tinh (95−80). Ban tinh phổ hiến là feldspar−K (35−40%),
plagioclas (10−15%), thạch anh (35−40%). Nền bao gồm plagioclas, feldspar−K, thạch anh, biotit,
muscovit, sericit và quặng. Các khoáng vật phụ chủ yếu gồm zircon, apatite. Hàm lượng SiO2
trung bình khoảng 75,53 wt%, tổng kiềm cao (K2O, Na2O) 6,66−7,22 wt% thuộc loạt vôi−kiềm,
cao potassium, tương ứng kiểu S−granit. Thành phần đất hiếm trong đámạch sángmàu cho thấy
đất hiếm nặng (HREE) có nồng độ vượt trội so với đất hiếm nhẹ (LREE). Các nguyên tố đất hiếm
được chuẩn hóa với chondrite cho đường biểu diễn có độ nghiêng âm và có dị thường âm Eu
mạnh. Kết quả tuổi đồng vị 206Pb/238U zircon có tuổi trung bình 240± 2,1 Ma, tương ứng vào tuổi
Trias giữa, giai đoạn Permi−Trias (chu kỳ tạo núi Indosini), các đai mạch sáng màu được thành tạo
liên quan quá trình căng dãn nội mảng giữa mảng lục địa Nam Trung Hoa và lục địa Đông Dương.
Từ khoá: đá mạch sáng màu, Kon Tum, Permi−Trias, địa hóa, tuổi đồng vị U−Pb

MỞĐẦU
Sự phát triển kiến tạo của Đông Nam Á liên quan
đến sự hợp nhất của nhiều vi mảng có nguồn gốc từ
Gondwana1–7. Quá trình ghép nối các mảng vi lục
địa Nam Trung Hoa, Đông Dương, Sibumasu, Simao
với nhau giữ vai trò chủ chốt trong tiến trình phát
triển và hình thành nên Đông NamÁ ngày nay (Hình
1)4,5,8–11. Sự tồn tại của đới khâu là minh chứng
quan trọng cho sự tồn tại của các ranh giới giữa các
mảng kiến tạo và là dấu hiệu quan trọng để khôi phục
lịch sử tiến hoá địa chất khu vực. Trong phạm vị
lãnh thổ Việt Nam, các nghiên cứu trước cho thấy
rằng khu vực Sông Mã (SM) được xem như là nơi
ghép nối giữa mảng Nam Trung Hoa và mảng Đông
Dương hình thành trong thời kỳ Permi–Trias6,8–11.
Các kết quả nghiên cứu mới chỉ ra rằng địa khối Kon
Tum (KT) ghi nhận sự phát triểnmạnh của hoạt động
magma trong thời kỳ Permi–Trias9,12–20. Các kết
quả nghiên cứu mới trên granit (250 Ma [12]), gran-
ulites (250−247 Ma13), gneiss (246 Ma15), granitoid
(257−244Ma16), S-granit (242−224Ma9), metagab-
bro (260−250Ma17) và granitoid (251−229Ma20) là
bằng chứng ghi nhận hoạt động magma và biến chất
giai đoạn Permi−Trias ở địa khối KonTum. Hơnnữa,
đá magma xâm nhập và phun trào từ lâu đã được xác
định là thành phần giữ vai trò quan trọng trong quá

trình tiến hóa và phát triển của vỏ lục địa, trong khi
đó các đá mạch mafic, trung tính và acid là các yếu tố
chính trong việc hiểu các quá trình địa động lực liên
quan đến hút chìm21–23. Các đámạch có thể cung cấp
những dữ liệu quan trọng phản ánh cơ chế kiến tạo và
địa động lực trong quá trình hình thành, đồng thời có
mối liên hệ chặt chẽ với các kiểu khoáng sản nội sinh,
do đó trên thế giới đã sử dụng nhiều phương pháp
nghiên cứu khác nhau để hiểu biết về các đá mạch và
tìm kiếm khoáng hóa có giá trị kèm theo24–27.
Việc đo vẽ bản đồ địa chất 1:200.000, khu vực KT đã
ghi nhận các thành tạo đai mạch từ mafic đến felsic.
Hiện nay, các nghiên cứu địa chất trước đây đã xác
định và mô tả các đai mạch ở khu vực KT thông qua
các đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000 và 1/50.000,
phân chia ra các thành tạo đá mạch không rõ tuổi,
cũng như phân ra các thành tạo đá mạch liên quan
đến một phức hệ magma cụ thể như phức hệ Cù
Mông, phức hệ Phan Rang hoặc các đai mạch không
phân chia của các phức hệ Bến Giằng−Quế Sơn, Vân
Canh, Hải Vân, Định Quán, Đèo Cả5. Tuy nhiên các
đá mạch sáng màu khu vực địa khối KT cho đến nay
ngoài các nghiên cứu về thạch học, hầu như chưa có
các kết quả chi tiết về địa hóa nguyên tố vi lượng,
địa hóa đồng vị và tuổi thành tạo của đá mạch sáng
màu. Bài báo này trình bày đặc điểm địa chất, thạch
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tạo đai mạch sángmàu khu vực Đăk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum và ý nghĩa địa chất. Sci. Tech. Dev. J. -
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học−khoáng vật, thạch địa−địa hóa của các đaimạch
sángmàu nhằm góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc, lịch
sử tiến hoá và bối cảnh kiến tạo địa khối KT và tạo
tiền cho việc tìm kiếm khoáng sản.

ĐẶCĐIỂMĐỊA CHẤT KHU VỰC
Theo quan điểm của các nhà địa chất trong nước
và quốc tế, mảng Indochina trên lãnh thổ Việt Nam
có thể được chia thành ba đới cấu trúc lớn, gồm
đai Trường Sơn (TS) ở phía bắc, địa khối Kon Tum
(KT) ở trung tâm, và đới Đà Lạt ở phía nam (Hình
1)5,7,9,29. Phía bắc của đai tạo núi TS, thuộc miền
Bắc Trung Bộ Việt Nam, được giới hạn bởi đới khâu
Sông Mã (SM)3,4,6,8–10,30. Ranh giới phía nam của
đai TS ở miền Trung Việt Nam được xác định bởi
đới khâu Tam Kỳ–Phước Sơn, đây cũng được xem là
phần ranh giới tách biệt giữa đai tạo núi TS và địa
khối KT16,31–34. nhận định rằng địa khối KT là nền
móng kết tinh của đá Tiền Cambri thuộc mảng Đông
Dương, với sự hiện diện của các đá biến chất từ nhiệt
độ thấp đến cao, trải từ tướng đá phiến đến tướng
granulite, đi kèm các phức hệ magma5,35–38. Những
năm gần đây, các nghiên cứu tuổi đồng vị U−Pb zir-
con cho thấy rắng granit địa khối KT được thành
tạo phổ biến trong giai đoạn Ordovic−Silua11,31–33

và giai đoạn Permi−Trias7,9,20,36,37,39–41. Các đá
magma−biến chất địa khuKon Tum sau đó bị lấp phủ
bởi các trầm tích và basalt phun trào có tuổi Neogen–
Đệ Tứ 42,43.

PHƯƠNG PHÁP
Vị trí khảo sát và thumẫu
Các đai mạch sáng màu khu vực địa khối Kon Tum
(KT) phân bố tập trung chủ yếu nằm dọc trên đường
QL24 (Hình 2). Các đai mạch sáng màu có chiều
rộng từ 0,5 m đến 15 m; kéo dài quan sát được từ vài
chục mét đến trên 1.000 m theo phương á kinh tuyến
(~10◦) và phương ĐB-TN (~45◦). Các đai mạch sáng
màu có thành phần gồm: aplit, granit, aplit tại khu vực
Đăk Ruồng, Kon Rẫy, KT. Chúng có liên quan với các
thành tạo địa chất khác nhau có tuổi trước Jura. Tại
các điểmkhảo sát V2313, V2314, V2316 gặpmạch fel-
sic xuyên cắt qua đá granit bitotit hạt nhỏ−vừa, thuộc
pha 2 của phức hệ Hải Vân (Hình 3 và 4).

P hân tích đặc điểm thạch học và khoáng
vật
Các mẫu lát mỏng được nghiên cứu bằng kính hiển
vi phân cực Meiji MT4200H của Nhật Bản để nhận
diện cấu trúc, thành phần và đặc điểm khoáng vật tạo
đá, đồng thời đánh giá các quá trình biến đổi và thay
thế trong đá. Công tác chuẩn bị và phân tích mẫu đá

mạch sáng màu được thực hiện tại phòng thí nghiệm
Thạch học và Khoáng vật, Khoa Địa chất, Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc giaThành phố
Hồ Chí Minh.

P hân tích nguyên tố chính và vi lượng
Các nguyên tố chính, nguyên tố vi lượng của đámạch
sángmàu được xác định thông qua phương pháp XRF
và ICP-MS tại phòng thí nghiệm trọng điểm chuyên
về nghiên cứu quá trình địa chất và tài nguyên khoáng
sản, Trường ĐH Khoa học Địa chất, Vũ Hán, Trung
Quốc. Mẫu đá sau khi cắt bỏ các phần bị phong hóa,
lựa chọn phần sạch nhất, không chứa các vi mạch, cắt
thành kích thước 1 x 2 x 3 cm, mài nhẵn bề mặt, làm
sạch mẫu bằng máy phát sóng siêu âm (Ultrasonic
Cleaner) và sau đó đem sấy khô ở nhiệt độ 130oC
trong vòng 12 giờ. Mẫu sau khi sấy khô được nén
và nghiền thành bột thật mịn, cho một lượng bột vừa
nghiền vào chén đem cân khoảng 16–18 g, đậy nắp
chén và bỏ vào lò sấy tiếp ở nhiệt độ 105oC. Sau 12
giờ, cân lại và bỏ vào lò đốt ở nhiệt độ 1000oC trong
1 giờ, tiếp tục đem ra cân lại. Sử dụng 4 g lithium bo-
rate trộn với 2 g bột mẫu và 0,6 g lithium nitrate trộn
thật đều, cho tất cả hỗn hợp trên vào khay nhôm, nhỏ
khoảng 15 giọt dung dịch lithium iodide sau đó đậy
nắp và cho vào máy nung chảy. Sau khi nung chảy
toàn bộ hỗn hợp thành dạng lỏng, hệ thống làm lạnh,
đông đặc dung dịch thành bánh thủy tinh. Đưa các
bánh thủy tinh vào máy XRF và cài đặt mẫu chuẩn
để phân tích hàm lượng các nguyên tố chính (wt%)
và nguyên tố vi lượng (ppm). Mẫu chuẩn GBW07113
cho nguyên tố chính vàmẫu chuẩnGSR-1 cho nguyên
tố vi lượng đã được phân tích cùng với mẫu nghiên
cứu có độ sai số (<5%) trong mức giới hạn cho phép.
Các kết quả phân tích sau đó được xử lý bằng phần
mềm Ipetwin để thể hiện trên các biểu đồ.

KẾT QUẢ
Đặc điểm thạch học và khoáng vật
Kết quả phân tích đặc điểm thạch học các đá mạch
sáng màu thuộc khu vực Đăk Ruồng, Kon Rẫy, Kon
Tum cho thấy các đá tại đây chủ yếu là granit aplit,
aplit (Hình 5a,b). Đặc điểm của các đai mạch sáng
màu có kiến trúc ban trạng, với ban tinh (5−20%)
trên nền vi tinh (95−80) (Hình 5c-f). Ban tinh phổ
biến là feldspar−K (orthoclas) 35−40%, plagioclas
10−15%, thạch anh 35−40%. Nền bao gồm plagio-
clas, feldspar−K, thạch anh, biotit, muscovit, sericit
và quặng. Các khoáng vật phụ chủ yếu gồm apatite,
zircon. Ngoài ra, khoáng vật thứ sinh là carbonat
thứ sinh, và muscovit thứ sinh phân bố theo giữa các
khoáng vật hay các khe nứt trong đá.
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Hình 1: Sơđồ địa chất Đông Dương và khu vực phụ cận, kèm vị trí nghiên cứu (chỉnh sửa và bổ sung theo 28)

Plagioclas có dạng tấm hoặc lăng trụ, thường bị biến
đổi sericit hóa, có kích thước ban tinh phổ biến 0,2 x 2
mmvà có kích thước dạng vi hạt hoặc vi lăng trụ trong
nền. Feldspar−K có dạng tấm, bị kaoline hóa và có
kích thước ban tinh phổ biến 1,2 x 2,8 và có kích thước
dạng vi hạt trong nền. Thạch anh ban tinh dạng đẳng
thước hoặc tha hình, rìa bị gặm mòn lồi lõm, có kích
thước ban tinh phổ biến 0,4 x 1,2 mm và có dạng vi
hạt tha hình trongnền. Biotit ban tinh có dạng tấm, có
kích thước ban tinh 0,2 x 1,2 mm, có tính đa sắc màu
nâu đậm đến nhạt, và bị clorite hóa mạnh. Muscovit
ban tinh có dạng tấm tự hình, có kích thước ban tinh
0,2 x 1,2 mm. Zircon và apatit có dạng lăng trụ nhỏ
thường đi cùng với khoáng vật màu, có kích thước
0,01 mm. Riềm hạt zircon thường bị viền phóng xạ
mạnh.

Thành phần các nguyên tố chính, vi lượng
và CIPW
Thành phần các nguyên tố chính của các đai mạch
sáng màu tại khu vực Đăk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
được được thể hiện trong bảng 1.
Các mẫu có hàm lượng SiO2 khá cao, 75,53 wt%,
điều này cho thấy hàm lượng SiO2 có sự biến thiên
thấp và phân bố khá đồng đều tại các mẫu với nhau,
74,79−76,65 wt%. Trong đó, hàm lượng Al2O3 khá
thấp, 12,35−12,68 wt%, với trung bình là 12,88 wt%,
hàm lượng Al2O3 so với các mẫu không có sự biến
thiên lớn. Các oxide khác nghèo hàm lượng như:
K2O, Na2O, và FeO có sự chênh lệch không quá lớn
và hàm lượng trung bình không đáng kể lần lượt
là 4,02 wt%, 2,86 wt% và 1,99 w%, tổng các oxide
còn lại chiếm 3,05 wt%. Cụ thể, gồm có hàm lượng
Fe2O3

t (1,82−2,81 wt%), MgO (0,16−0,50 wt%),
CaO (0,08−0,56 wt%), TiO2 (0,01−0,03 wt%), MnO
(0,03−0,07 wt%), và P2O5 (0,02−0,03 wt%).
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Hình 2: Sơ đồ vị trí khảo sát và lấy mẫu các đai mạch sáng màu trong khu vực nghiên cứu ( 44 , có chỉnh sửa và bổ
sung)

Thành phần các nguyên tố vi lượng được đối sánh với
trị số Clark45 được trình bày ở Bảng 2 cho thấy các
đá mạch sáng màu có các nguyên tố như: Cs 2,61,
Rb 2,17 lần Clark, các nguyên tố còn lại như: Ba, Sr,
Eu thấp hơn nhiều, với chỉ số Clark lần lượt là 0,22,
0,20 và 0,16 lần (Bảng 2). Tỷ số Ba/Sr 1,7−4,7, Rb/Sr
3,2−14,7 > 1, nhưng tỷ số Eu/Eu* < 1. Hàm lượng
các nguyên tố Ba, Sr và Eu tương đối thấp; tỷ số Ba/Sr
lớn hơn 1. Biểu đồ chuẩn hoá cho thấy dị thường âm
Eu mạnh, cho thấy sự ưu thế của feldspar−K so với
plagioclas.
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Hình 3: Sơ đồ địa chất khu vực Đăk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum (Trích lược từ địa chất khu vực Kon Plông, tỷ lệ
1:50.000 (Trần Duân , 2020) 44 , có chỉnh sửa và bổ sung)

Hình 4: Đặc điểm địa chất đai mạch sáng màu [Nguồn: Nhóm tác giả]
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Hình 5: (a,b) Mẫu đá sáng màu xám xanh, xám trắng cấu tạo phân dải tại điểm khảo sát V2313 và V2316. (c−f )
Đặc điểm khoáng vật đá mạch sáng màu dưới kính hiển vi phân cực. [Nguồn: Nhóm tác giả]
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Bảng 1: Thành phần các nguyên tố chính (wt%) của các đámạch sángmàu tại khu vực nghiên cứu

Thành phần
khoáng (wt%)

GBW07113 GBW07113 V2311 V2313 V2314/1 Trung Bình

Giá trị mẫu
chuẩn

Giá trị phân
tích
mẫu chuẩn

SiO2 72,78 72,01 75,15 74,79 76,65 75,53

TiO2 0,30 0,27 0,02 0,03 0,01 0,02

Al2O3 12,96 12,93 12,35 13,61 12,68 12,88

FeO 2,89 2,85 2,53 1,80 1,64 1,99

Fe2O3 0,32 0,32 0,28 0,20 0,18 0,22

MnO 0,14 0,14 0,03 0,07 0,03 0,04

MgO 0,16 0,21 0,16 0,50 0,20 0,29

CaO 0,59 0,59 0,56 0,08 0,10 0,25

Na2O 2,57 2,52 3,57 2,12 2,88 2,86

K2O 5,43 5,38 3,64 4,54 3,87 4,02

P2O5 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02 0,02

LOI 1,72 1,72 1,20 2,19 0,99 1,46

Total 99,91 98,97 99,51 99,97 99,25 99,58

A/CNK 1,16 1,17 1,14 1,59 1,39 1,37

A/NK 1,28 1,30 1,26 1,62 1,42 1,43

Fe* 0,95 0,93 0,94 0,78 0,89 0,87

Mg# 8,98 11,48 10,13 33,12 17,87 20,37

AR 3,88 3,81 3,53 2,89 3,24 3,22
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Bảng 2: Nguyên tố vi lượng (ppm) của các đai mạch sángmàu

Hàm
lượng
(ppm)

GSR-1 GSR-1 V2311 V2313 V2314/1 Trung
Bình

Trung
bình/Clark

Clark

Giá trị
mẫu
chuẩn

Giá trị
phân
tíchmẫu
chuẩn

Sc 6,10 8,74 4,99 7,91 5,98 6,29 2,10 3,00
V 24,00 25,98 1,99 10,62 2,35 4,99 0,12 40,00
Cr 3,60 1,85 22,19 15,62 21,06 19,62 0,78 25,00
Co 3,40 2,92 0,76 1,52 0,50 0,93 0,19 5,00
Cu 3,20 2,19 6,95 3,42 8,27 6,21 0,31 20,00
Zn 28,00 24,19 36,80 26,45 511,62 191,62 3,19 60,00
Ga 19,00 20,90 14,93 30,78 18,99 21,57 1,08 20,00
Rb 466,00 518,66 281,67 583,65 439,56 434,96 2,17 200,00
Sr 106,00 114,44 85,59 60,54 29,95 58,69 0,20 300,00
Zr 167,00 187,88 62,45 72,36 59,38 64,73 0,32 200,00

40,00 45,17 21,12 21,47 28,45 23,68 1,18 20,00
Cs 38,40 41,19 10,49 11,90 16,73 13,04 2,61 5,00
Ba 343,00 350,42 144,12 283,49 115,36 180,99 0,22 830,00
Hf 6,30 6,35 3,33 4,70 3,94 3,99 3,99 1,00
Ta 7,20 9,72 3,01 4,76 5,04 4,27 1,22 3,50

31,00 32,29 35,71 47,50 103,06 62,09 3,10 20,00
Th 54,00 56,18 32,32 33,76 24,40 30,16 1,68 18,00
U 18,80 20,98 11,64 10,77 12,61 11,67 3,33 3,50
La 54,00 54,55 7,68 6,44 2,59 5,57 0,09 60,00
Ce 108,00 112,23 18,92 23,68 8,37 16,99 0,17 100,00
Pr 12,70 12,98 2,44 2,62 1,20 2,09 0,17 12,00
Nd 47,00 48,32 11,10 11,74 6,03 9,62 0,21 46,00
Sm 9,70 9,93 4,37 4,13 3,77 4,09 0,45 9,00
Eu 0,85 0,91 0,14 0,45 0,14 0,24 0,16 1,50
Gd 9,30 10,42 5,61 7,05 7,11 6,59 0,73 9,00
Tb 1,65 1,65 1,08 1,65 1,66 1,46 0,58 2,50
Dy 10,20 10,42 7,31 12,34 12,26 10,64 1,59 6,70
Ho 2,05 2,19 1,56 2,72 2,67 2,32 1,16 2,00
Er 6,50 6,85 4,82 8,61 8,35 7,26 1,81 4,00
Tm 1,06 1,13 0,74 1,36 1,27 1,12
Yb 7,40 7,85 4,91 9,12 8,46 7,50 1,87 4,00
Lu 1,15 1,22 0,73 1,36 1,24 1,11 1,11 1,00
Y 62,00 68,18 46,92 86,40 86,75 73,36 2,16 34,00
Li 131,00 136,35 23,57 25,36 32,24 27,06 0,68 40,00
Be 12,40 12,35 2,99 5,35 5,10 4,48 0,81 5,50
Mo 3,50 3,93 4,15 1,68 1,64 2,49 2,49 1,00
Cd 0,03 0,25 0,13 0,10 1,64 0,62

12,50 12,83 8,50 18,52 27,23 18,08 0,06 300,00
Tl 1,93 2,08 1,62 3,26 2,58 2,49
W 8,40 9,15 1,92 3,31 3,92 3,05 2,03 1,50

0,21 0,41 0,98 0,57 0,61 0,72
Ti 0,17 937,39 194,84 237,02 103,54 178,47
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Thành phần khoáng vật (%) tính theo định
mức CIPW thể hiện tại Bảng 3 gồm: thạch
anh 37,05−43,31; orthoclas: 21,51−26,82; albit:
17,94−30,21; anorthit: 0,2−2,65; ilmenit: 0,02−0,04;
magnetit: 0,26−0,41, hypersthen: 3,4−4,87, apatite:
0,05−0,07. Phần lớn các mẫu đều chứa corindon
với hàm lượng (%) 1,57−5,13, trung bình 2,44%
> 1. Thành phần plagioclas định mức theo CIPW
đặc trưng của các đá là albite, thạch anh và hàm
lượng feldspar−K khá cao, 17,94−30,21% (trung
bình 24,17%), 37,05−43,31% (trung bình 41,05%) và
21,51−26,83% (trung bình 23,74%).

THẢO LUẬN
Tuổi thành tạo
Các quan sát ngoài thực địa, đá mạch sáng mầu khu
vực địa khối KonTumphân bố rộng từ vàimét đến vài
trăm mét và kéo dài vài trăm mét đến hàng chục km,
chúng xuyên vào các khe nứt và đứt gãy có trước và cắt
qua granit biotit phức hệ Hải Vân (Hình 3 và 4). Các
tư liệu bản đồ địa chất ở tỷ lệ 1:200.000 và 1:50.000 xếp
chúng vào các đai mạch phức hệ Phan Rang có tuổi
Paleogen, hoặc các đai mạch chưa rõ tuổi5. Trong đo
vẽ bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ Kong Plông, các đai mạch
sáng màu được xếp vào phức hệ Kon Rá có tuổi Jura
giữa (164 Ma)46. Dựa trên các kết quả 16 điểm phân
tích tuổi U−Pb zircon mẫu V2316 (số liệu chưa công
bố) bằng phương pháp LA-ICP-MS cho thấy, đámạch
có tuổi trung bình 240Ma (Hình 6), vì thế chúng được
thành tạo trong giai đoạn Trias, tuổi này tương đương
với tuổi thành tạo của granit biotit phức hệ Hải Vân9.

Nguồn gốc thành tạo đámạch sángmàu
Theo hệ thống phân loại đá magma21,47,48, các đá
được phân loại A−granit, I−granit và S−granit. Theo
kết quả phân tích thạch học, địa hóa và tuổi đồng
vị được thảo luận ở trên: Đai mạch sáng màu khu
vực nghiên cứu có tổ hợp khoáng vật gồm plagio-
cla, feldspar−K, thạch anh, biotit và muscovit, tương
tự với tổ hợp khoáng vật loại S-granit chứa khoáng
vật giàu nhôm như muscovit (Hình 5). Trên biểu
đồ tương quan giữa hàm lượng phần trăm giữa SiO2

với tổng (Na2O và K2O)49 (Hình 7a), các đá mạch
sẫm màu đều thuộc vào trường thuộc đá phun trào
trường đá loạt rhyolit. Điều này khá tương đồng với
kết quả phân tích thành phần khoáng vật định mức
theo phương pháp tính toán CIPW và Kết quả này
tương đồng với quan sát trên lát mỏng dưới kính hiển
vi phân cực thuộc loại đá mạch sáng màu granit aplit,
aplit. Chỉ số bão hòa nhôm 1,14−1,54, trung bình
1,37 > 1,1. Chỉ số kiềm 1,26−1,62, trung bình 1,42
> 1. Kết quả này cũng phù hợp với phân loại của Ma-
niar (1989) với biểu đồ tương quan giữa chỉ số bão

hòa nhôm Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) và chỉ số kiềm
Al2O3/(Na2O+K2O) (Hình 7b). Thành phần địa hoá
của cácmẫu cho thấy chúng thuộc loại đá quá bão hòa
nhôm.
Sự tương quan giữa hàm lượng SiO2 với K2O (Hình
8a) và biểu đồ ba hợp phần (Hình 8b) cho thấy các đai
mạch sáng màu thuộc về trường loại S−granit.
Sự phân bố của các nguyên tố đất hiếm và nguyên tố
vết được thể hiện trên biểu đồ chuẩn hoá theo thành
phần manti nguyên thủy (Hình 9) cho thấy đồ hình
có xu hướng thoải về phải và dao động rất mạnh mẽ.
Các đá mạch sáng màu tại khu vực nghiên cứu cho
thấy dị thường âm rõ ràng các nguyên tố được xếp từ
yếu đếnmạnh như: Ba, Nb, Ce, La, Sr và Ti. Những dị
thường âmmạnh các nguyên tố Ba, Sr và Ti được cho
là liên quan đến quá trình phân dị kết tinh plagioclas,
apatit, titanomagnetit, ilmenit. Đặc biệt, sự hiện diện
của dị thường âm Ti mạnh mẽ so với các nguyên tố
không tương thích lân cận đối với các mẫu đá mạch
sáng màu này có thể là phát nguồn từ nguyên nhân
như phân tách Ti–magnetit hoặc do trong quá trình
vận chuyển có chọn lọc trong chất lỏng hoặc do qá
trình chiết suất trước khi tan chảy.
Theo phân loại bối cảnh kiến tạo [53], dựa vào mối
Liên quan chặt chẽ giữa hàm lượng các nguyên tố vi
lượng Ta−Yb và Nb−Y (Hình 10), các đai mạch sáng
màu thuộc vào trường granit nội mảng.

Ý nghĩa địa chất
Giai đoạn kiến tạo Permi−Trias đã được trình bày
trong nhiều nghiên cứu trước đây tại mảng Đông
Dương và các khu vực phụ cận như mảng Nam
Trung Hoa và Sibumasu4,6–8,11,39. Giai đoạn kiến tạo
Permi–Trias trên quy mô toàn cầu là thời kỳ chứng
kiến nhiều biến cố địa chất quan trọng, bao gồm sự
dập vỡ lục địa Pangea II, đóng cửa đại dương Paleo-
Tethys, hình thành các đại dương mới Meso-Tethys,
cùng với sự thay đổi đột ngột trong tiến trình phát
triển của hệ sinh vật vào ranh giới Permi–Trias. Giai
đoạn kiến tạo Permi–Trias không đồng thời diễn ra
trên toàn bộ các khu vực của Việt Nam4,8,54, tuy
nhiên, trong giai đoạn này, các quá trình tạo núi, hoạt
độngmagma và biến chất diễn ramạnhmẽ, đặc trưng
bởi các hiện tượng biến dạng, trượt cắt ngang, uốn
nếp và nghịch đảo rõ rệt5.
Những nghiên cứu trước đây về hoạt động magma
liên quan hút chìm và đóng biển Paleo-Tethys giai
đoạn Permi muộn hàm lượng Trias sớm trên lãnh
thổ Việt Nam cơ bản đã cung cấp cái nhìn tổng quan
về thời gian thành tạo, nguồn gốc, bối cảnh kiến
tạo6–8,10,11,28,39,55. Các thành tạo magma granit ở
Việt Nam từ Permimuộn đến Trias sớm phân bố rộng
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Bảng 3: Hàm lượng khoáng vật địnhmức (CIPW) (%) của đá đámạch sángmàu

Thành phần
khoáng định
mức

GBW07113 GBW07113 V2311 V2313 V2314/1 Trung Bình

Giá trị mẫu
chuẩn

Giá trị
phân tích
mẫu chuẩn

Thạch anh (Q) 34,10 34,14 37,69 43,76 44,07 41,84

Corindon (C) 1,93 2,09 1,59 5,25 3,68 3,51

Orthoclas (Or) 32,68 32,70 21,88 27,44 23,28 24,20

Albit (Ab) 22,15 21,88 30,72 18,35 24,80 24,62

Anorthit (An) 2,68 2,62 2,70 0,20 0,38 1,09

Hypersthen (Hy) 5,30 5,44 4,92 4,57 3,46 4,32

Hy(FS) 4,89 4,91 4,51 3,29 2,96 3,59

Magnetit (Mt) 0,48 0,47 0,41 0,30 0,27 0,33

Ilmenit (Il) 0,58 0,53 0,04 0,06 0,02 0,04

Apatit (Ap) 0,11 0,13 0,05 0,07 0,05 0,05

Hình6: (a) Biểu đồ tuổi thành tạo U-Pb zirncon bằng phương pháp LA-ICP-MSU-Pb zircon của đaimạch sángmàu
khu vực Đăk Ruồng. (b) Biểu đồ tuổi trung bình của mẫu V2316 đá mạch sáng màu [Nguồn: Nhóm tác giả]

Hình 7: a) Biểu đồ hàm lượng SiO2 với (Na2O và K2O)[49]; b) Biểu đồ tương quan chỉ số bão hòa nhôm
Al2O(molar)/(CaO và Na2O và K2O)(molar) và chỉ số kiềm Al2O3(molar)/(Na2O và K2O)(molar) 50 .
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Hình 8: (a) Biểu đồ hàm lượng SiO2với K2O 51 ,(b) Biểu đồ ba hợp phần CaO−Al2O3–(Na2Ovà K2O) 47 .

Hình 9: Sơ đồ thể hiện phân bố các nguyên tố vi lượng chuẩn hoá theo thành phần manti nguyên thủy 52 .

rãi và về cơ bản có thể chia thành ba khu vực lớn thuộc
hai bối cảnh kiến tạo (rift nội mảng và đới hút chìm):
khu vực (1) đới Phan Si Pan và bồn trũng Tú Lệ, (2)
bắc đai tạo núi Trường Sơn (TS) và đới khâu Sông
Mã và (3) nam đai tạo núi TS và phía bắc địa khối
Kon Tum (KT)28. Trong bài báo này, các đá mạch
sáng màu tuổi Trias giữa khu vực địa khối KT là kiểu
S-granit liên quan đến hoạt động magma liên quan
quá trình căng dãn nội mảng (Hình 11). Tuổi đồng vị
U−Pb (240 Ma) của đá mạch sáng màu (Hình 6) và
các đá Vân Canh granit khu vực địa khối KT được xếp
vào vành đai tạo núi xuyên Việt Nam (Trans Vietnam
Orogenic Belt) (Hình 11)14 và được xem như là cung
magma Permi−Trias28,54.

KẾT LUẬN
Dựa trên đặc điểm địa chất, thạch học và khoáng vật,
và tuổi đồng vị U-Pb trên khoáng vật zircon của các
đá mạch sáng màu khu vực địa khối Kon Tum, có thể
có một số nhận xét như sau:
Các đai mạch sáng màu có chiều rộng từ 0,5 m
đến 15 m; từ vài chục mét đến trên 1.000 m theo
phương á kinh tuyến (~10◦) và phương ĐB-TN. Đặc
điểm thạch học khoáng vật của các đai mạch sáng
màu có kiến trúc ban trạng, với ban tinh (5−20%)
trên nền vi tinh (95−80). Ban tinh phổ hiến là
feldspar−K (35−40%), plagioclas (10−15%), thạch
anh (35−40%). Nền bao gồm plagioclas, feldspar−K,
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Hình 10: Biểuđ đồ phân định bối cảnh kiến tạo: tương quan (a) Y−Nb và (b) Yb−Ta 53 . WPG: granit nội mảng;
syn−COLG: granit đồng chạm mảng; ORG: granit sống núi giữa đại dương; VAG: granit cung núi lửa.

Hình 11: Bối cảnh thành tạo đá mạch sáng màu khu vực địa khối KT (Trích từ mô hình kiến tạo của Phạm Trung
Hiếu, 2020 30 , có chỉnh sửa và bổ sung các thành tạo đá mạch sáng màu)
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thạch anh, biotit, muscovit, sericit và quặng.
Hàm lượng SiO2 trung bình 75,53 % theo khối lượng,
tổng kiềm cao tương đối (K2O−Na2O) khoảng
6,66−7,22 wt% thuộc loạt vôi−kiềm, nhiều potas-
sium, tương ứng kiểu S−granit. Thành phần nhóm
nguyên tố vi lượng của các đámạch sángmàu cho thấy
các nguyên tố đất hiếm nặng (HREE) có hàm lượng
cao hơn so với các nguyên tố đất hiếm nhẹ (LREE).
Dị thường âm mạnh của các nguyên tố Ba, Nb, Ce,
La, Sr và Ti có thể do liên quan chặt chẽ đến phân dị
kết tinh plagioclas, apatit, ilmenit và titanomagnetit.
Kết quả tuổi đồng vị 206Pb/238U cho thấy vùng khảo
sát có tuổi trung bình 240 ± 2,1 Ma, tương ứng vào
tuổi Trias giữa, giai đoạn Permi−Trias (chu kỳ tạo núi
Indosini), việc thành lập này có thể có mối liên quan
quá trình căng dãn nội mảng giữa mảng lục địa Nam
Trung Hoa và Đông Dương.
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TÓM TẮT
The felsic dykes in the Dak Ruong, Kon Ray, Kon Tum areas were 0.5 m to 15 m wide. The ob-
served length was from a few tens of meters to over 1,000 m in the sub−longitude direction and
northeast−southwest. The felsic dykes cut through the small−grained biotite granite of the Hai
Van complex and the Proterozoic metamorphic formations of the Tac Po formation. The character-
istics of the felsic dykes were phenocryst architecture with phenocrysts (5−20%) on a microcrys-
talline background (95−80%). The common phenocrysts were K−feldspar (35−40%), plagioclase
(10−15%) and quartz (35−40%). They included plagioclase, K−feldspar, quartz, biotite, muscovite,
sericite andore. Themain accessoryminerals included zircon and apatite. The average SiO2 content
was about 75.53 wt%, the total potassium (K2O and Na2O) was about 6.66−7.22 wt% belonging to
the lime−alkali series, high potassium, corresponding to the S−type granite. In the rare earth ele-
ment group composition of the felsic dykes, the content of heavy rare earth (HREE) was hihger than
that of the light rare earth (LREE). The rare earth elements were normalized with chondrites, giving
a negative slope and a strong negative Eu anomaly. The 206Pb/238U zircon isotopic age results had
an average age of 240 ± 2.1 Ma, corresponding to the middle Triassic age, Permian−Triassic pe-
riod (Indosinian orogen). Their formation could be relaled to the internal extension between the
Indochina and South China continental block.
Từ khoá: Felsic dyke, Kontum, Permian−Triassic, geochemistry, U−Pb zircon age
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